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NGHỊ QUYẾT

Về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014  


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ;
Sau khi xem xét Tờ trình số … /TTr-UBND ngày   tháng   năm 2013 của UBND Thành phố về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014; ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách tại Báo cáo số …/BC-KTNS ngày   tháng    năm 2013, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Tờ trình của Uỷ ban nhân dân Thành phố về phương pháp, nguyên tắc xác định và giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014. Cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc chung:

Kế thừa các phương pháp xây dựng, nguyên tắc xác định giá đất trên địa bàn Thành phố đã thực hiện theo Quyết định số 51/2012/QDD-UBND ngày 28/12/2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội để xây dựng bảng giá các loại đất  trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014.

2. Giá đất nông nghiệp:

Cơ bản giữ ổn định bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nộị đã ban hành năm 2013, điều chỉnh cục bộ giá đất nông nghiệp của 5 xã vùng trung du thuộc huyện Sóc Sơn từ 84.000đồng/m2 lên bằng mức giá tối đa của Khung giá Chính phủ quy định là 105.000đồng/m2; sau khi điều chỉnh, mức giá tối đa, tối thiểu của đất nông nghiệp không thay đổi, cụ thể như sau:

a. Giá đất nông nghiệp trồng lúa nước và trồng cây hàng năm có mức giá tối thiểu là 56.800đồnng/m2, mức giá tối đa là 252.000đồng/m2.

b. Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm có mức giá tối thiểu là 54.400đồng/m2, mức giá tối đa 252.000đồng/m2.

c. Giá đất nuôi trồng thuỷ sản có mức giá tối thiểu là 36.000đồng/m2, mức giá tối đa là 252.000đồng/m2.

d. Giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất có mức giá tối thiểu là 30.000đồng/m2, mức giá tối đa là 60.000đồng/m2.

3. Giá đất ở:

Cơ bản giữ ổn định giá đất ở trên địa bàn Thành phố và cho phép điều chỉnh cục bộ giá tại một số vị trí, đường, phố, khu vực còn bất hợp lý và giảm dần sự chênh lệch về giá giữa khu vực đô thị và nông thôn, khu vực giáp ranh, cụ thể như sau:

a. Giá đất ở tại các quận có mức tối thiểu là 3.456.000đồng/m2, mức giá tối đa giữ nguyên là 81 triệu đồng/m2 ;
b. Giá đất ở tại thị trấn các huyện và các phường của thị xã Sơn Tây có mức giá tốí thiểu là 750.000đồng/m2, mức giá tối đa là 27.600.000đồng/m2;
c. Giá đất ở khu vực thuộc huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ giáp ranh với các quận có mức giá tối thiểu là 2.035.000đồng/m2, mức giá tối đa là 32.400.000đồng/m2; 

d. Giá đất ở khu vực đầu mối giao thông có mức giá tối thiểu là 450.000đồng/m2, mức giá tối đa là 11.250.000đồng/m2;
đ. Giá đất ở khu dân cư nông thôn có mức giá tối thiểu là 400.000đồng/m2, mức giá tối đa là 2.250.000đồng/m2;


4. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:



a. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các quận có mức giá tối thiểu là 2.040.000 đồng/m2, mức giá tối đa là 47.810.000đồng/m2, 

b. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các phường của thị xã Sơn Tây và thị trấn các huyện có mức giá tối thiểu là 525.000 đồng/m2, mức giá tối đa là 16.291.000đồng/m2
c. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ giáp ranh với các quận có mức giá tối thiểu là 1.221.000đồng/m2, mức giá tối đa là 19.124.000đồng/m2; 

d. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực đầu mối giao thông có mức giá tối thiểu là 315.000 đồng/m2, mức giá tối đa là 4.860.000đồng/m2
đ. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu dân cư nông thôn có mức giá tối thiểu là 280.000 đồng/m2, mức giá tối đa là 1.620.000đồng/m2.

(chi tiết tại các bảng giá kèm theo)
Điều 2. 
1. Giao Uỷ ban nhân dân Thành phố bổ sung giá đất của các đường phố mới đặt tên đã được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp này, hoàn chỉnh bảng giá đất cụ thể và công bố, để áp dụng từ ngày 01/01/2014 trên địa bàn Thành phố theo quy định.

2. Mọi trường hợp điều chỉnh giá đất thuộc thẩm quyền tại một số vị trí đất, một số khu vực đất, loại đất trong năm theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân Thành phố xây dựng phương án điều chỉnh, chủ động quyết định đối với những phương án điều chỉnh giá các loại đất tăng hoặc giảm đến 20% so với giá công bố đầu năm; trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố trước khi quyết định đối với những phương án còn lại và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất.
3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8./.
Nơi nhận:                                                                             CHỦ TỊCH

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Ban công tác đại biểu Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Bộ: Tài nguyên và môi trường, Tài chính, Tư pháp;

- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;

- Thường trực Thành uỷ;

- Thường trực HĐND, UBND TP;                                             Ngô Thị Doãn Thanh
- Các Sở, Ban, ngành thành phố;

- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;

- Các đại biểu HĐND TP;

- Công báo Thành phố Hà Nội;

- Các cơ quan thông tấn báo chí;

- VP ĐBQH&HĐND TP, VP UBND TP;

- Lưu.
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